
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÊ THÚY AN
Ngày sinh: 04/12/2007
Số CCCD: 074307003309
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LUÂN HUỲNH VÂN ANH
Ngày sinh: 15/12/2007
Số CCCD: 074307001424
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ QUỐC ANH
Ngày sinh: 24/09/2007
Số CCCD: 074207006809
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TẤN ANH
Ngày sinh: 22/10/2007
Số CCCD: 089207012699
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Ngày sinh: 20/08/2002
Số CCCD: 074302007320
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ TÂM ANH
Ngày sinh: 16/03/2006
Số CCCD: 040306026076
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VƯƠNG BẢO ANH
Ngày sinh: 27/09/2007
Số CCCD: 091207012364
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO THÁI BÌNH
Ngày sinh: 01/02/1991
Số CCCD: 042091010444
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRƯỜNG BÌNH
Ngày sinh: 29/01/2006
Số CCCD: 087306016793
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG HUY BẢO
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 096207000859
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ NHẬT GIA BẢO
Ngày sinh: 14/09/2007
Số CCCD: 089207005881
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN QUỐC BẢO
Ngày sinh: 16/12/2007
Số CCCD: 074207001264
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ PHÚC CA
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 074307002260
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ CHI
Ngày sinh: 20/04/1988
Số CCCD: 052188006331
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Ngày sinh: 26/09/2006
Số CCCD: 087306005813
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN CHUNG
Ngày sinh: 19/05/1997
Số CCCD: 042097010407
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: YUNG KAI YEUNG CONRAD
Ngày sinh: 31/12/1981
Số CCCD: HJ2335519
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH CƯNG
Ngày sinh: 15/06/2007
Số CCCD: 094207004582
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
Ngày sinh: 19/12/2007
Số CCCD: 074207002897
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Ngày sinh: 01/01/1998
Số CCCD: 072098006959
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THÀNH DANH
Ngày sinh: 11/10/2007
Số CCCD: 074207010097
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TẠ CÔNG DANH
Ngày sinh: 10/06/1994
Số CCCD: 074094001882
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DIỆU
Ngày sinh: 02/12/1995
Số CCCD: 074095007504
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DIÊU THÁI DUNG
Ngày sinh: 20/05/2005
Số CCCD: 560009370
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGỌC KHÁNH DUNG
Ngày sinh: 18/08/2004
Số CCCD: 074304007183
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN BẢO DUY
Ngày sinh: 21/09/2006
Số CCCD: 074206002365
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG DUY
Ngày sinh: 27/03/2001
Số CCCD: 074201000727
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT BẢO DUY
Ngày sinh: 01/12/2007
Số CCCD: 038207013714
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG DUYÊN
Ngày sinh: 03/02/2006
Số CCCD: 074306001562
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ THỊ HẠNH DUYÊN
Ngày sinh: 05/12/1996
Số CCCD: 091196011714
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THẠCH THỊ DĂNG
Ngày sinh: 14/01/1995
Số CCCD: 084195005337
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: Y PHƯƠNG DĨNH
Ngày sinh: 15/12/2006
Số CCCD: 062306002214
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NAM DƯƠNG
Ngày sinh: 12/06/2007
Số CCCD: 089207010220
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Ngày sinh: 07/12/1995
Số CCCD: 074195002211
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: THẠCH THỊ MỸ DƯƠNG
Ngày sinh: 22/04/2002
Số CCCD: 094302006420
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ NHẬT DƯƠNG
Ngày sinh: 06/11/2004
Số CCCD: 074204002988
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ HOÀNG GIANG
Ngày sinh: 20/02/1991
Số CCCD: 072091008905
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ CẨM GIANG
Ngày sinh: 19/05/2003
Số CCCD: 091303008262
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN VĂN GIANG
Ngày sinh: 01/01/1986
Số CCCD: 091086019065
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ NGỌC GIÀU
Ngày sinh: 07/06/2005
Số CCCD: 074305009826
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ HIẾU
Ngày sinh: 04/04/2006
Số CCCD: 074206009490
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIẾU
Ngày sinh: 20/03/1997
Số CCCD: 054097007703
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM HOÀNG HIẾU
Ngày sinh: 19/09/2007
Số CCCD: 070207010852
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Ngày sinh: 14/12/2007
Số CCCD: 074307005497
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN THANH HIỀN
Ngày sinh: 22/12/2007
Số CCCD: 074207001465
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ HOA
Ngày sinh: 07/03/1989
Số CCCD: 027189009268
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRỊNH VĂN HOÀNG
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 038207032778
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Ngày sinh: 05/09/1993
Số CCCD: 074193008143
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỮU ANH HÀO
Ngày sinh: 09/05/2007
Số CCCD: 074207007375
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT HÀO
Ngày sinh: 02/09/2001
Số CCCD: 068201000110
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG NHỰT HÀO
Ngày sinh: 24/01/2007
Số CCCD: 096207007586
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN
Ngày sinh: 28/03/2007
Số CCCD: 074307003877
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN SĨ HÙNG
Ngày sinh: 10/08/2007
Số CCCD: 074207010353
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TÔ THIÊN HƯNG
Ngày sinh: 04/12/1991
Số CCCD: 074091000412
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG
Ngày sinh: 26/11/2005
Số CCCD: 074305001824
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI
Ngày sinh: 15/05/1995
Số CCCD: 040195025855
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐÀM THANH HẬU
Ngày sinh: 19/10/2000
Số CCCD: 074300002218
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LIÊNG HÓT K'LOAN
Ngày sinh: 15/11/1993
Số CCCD: 068193013030
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHANG
Ngày sinh: 12/09/2004
Số CCCD: 094204015002
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH KHANG
Ngày sinh: 03/12/2003
Số CCCD: 080203013101
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Ngày sinh: 21/09/1994
Số CCCD: 074094000558
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Ngày sinh: 21/12/2007
Số CCCD: 074207004501
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN ANH KHOA
Ngày sinh: 23/08/2007
Số CCCD: 079207039367
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN TUẤN KIỆT
Ngày sinh: 12/10/2003
Số CCCD: 042203011165
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH THỤY HOÀI LAM
Ngày sinh: 07/06/2006
Số CCCD: 074306007972
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC LAN
Ngày sinh: 17/01/1990
Số CCCD: 075190020610
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Ngày sinh: 28/06/2007
Số CCCD: 038307004671
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ LANH
Ngày sinh: 28/10/1989
Số CCCD: 079189023366
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ NGỌC LINH
Ngày sinh: 07/11/2006
Số CCCD: 091306014315
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐẶNG TRÚC LINH
Ngày sinh: 01/11/2007
Số CCCD: 074307003964
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ NGỌC LIỂU
Ngày sinh: 26/08/1994
Số CCCD: 074194009063
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ THỊ HỒNG LOAN
Ngày sinh: 10/11/2006
Số CCCD: 074306002489
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH DƯƠNG NGỌC LONG
Ngày sinh: 03/03/1986
Số CCCD: 074086001177
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHỐNG KỂNH LÀNH
Ngày sinh: 08/09/2004
Số CCCD: 070204004042
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN LÂM
Ngày sinh: 31/12/1974
Số CCCD: 030074003968
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGUYỄN PHÚC LÂM
Ngày sinh: 11/12/2007
Số CCCD: 074207003788
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LẬP
Ngày sinh: 10/06/1988
Số CCCD: 037088001665
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH TẤN LỘC
Ngày sinh: 19/04/1993
Số CCCD: 074093000912
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI NGỌC MY
Ngày sinh: 24/03/1995
Số CCCD: 074195006897
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÀ MY
Ngày sinh: 09/10/2004
Số CCCD: 074304005094
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN HOÀI NAM
Ngày sinh: 15/05/1985
Số CCCD: 083085019872
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LỤC THANH NGÂN
Ngày sinh: 29/09/2007
Số CCCD: 079307004353
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THANH NGÂN
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 074307009898
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN KHÁNH NGỌC
Ngày sinh: 11/10/2007
Số CCCD: 079307032470
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ NHI
Ngày sinh: 02/01/2000
Số CCCD: 074300004660
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG BẢO NHI
Ngày sinh: 27/12/2007
Số CCCD: 074307008637
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ YẾN NHI
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 074307003379
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN THỊ NGỌC NHUNG
Ngày sinh: 01/11/1984
Số CCCD: 074184008248
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TRỌNG NHẬT
Ngày sinh: 05/08/1994
Số CCCD: 038094004055
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH TẤN PHONG
Ngày sinh: 09/12/2007
Số CCCD: 074207006389
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT PHONG
Ngày sinh: 15/01/2004
Số CCCD: 074204000962
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VƯƠNG ĐẠT KIẾN PHONG
Ngày sinh: 13/10/2006
Số CCCD: 079206014011
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TẤN PHÁT
Ngày sinh: 31/08/1993
Số CCCD: 079093026019
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG PHÁT
Ngày sinh: 10/09/1992
Số CCCD: 070092008439
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG HOÀNG GIA PHÚ
Ngày sinh: 14/12/2007
Số CCCD: 079207017544
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG PHÚC
Ngày sinh: 18/12/2007
Số CCCD: 074207004528
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH HOÀNG PHÚC
Ngày sinh: 14/11/2007
Số CCCD: 082207013854
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG HOÀI PHƯƠNG
Ngày sinh: 20/10/1989
Số CCCD: 074089005192
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HOÀNG HUY PHƯƠNG
Ngày sinh: 10/05/1990
Số CCCD: 022090000056
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯ BÍCH PHƯỢNG
Ngày sinh: 01/01/1997
Số CCCD: 095197008151
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ÁI QUYÊN
Ngày sinh: 05/07/2000
Số CCCD: 087300014077
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÁI QUÂN
Ngày sinh: 20/03/2007
Số CCCD: 054207004979
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: SẦM THỊ QUỲNH
Ngày sinh: 10/11/1991
Số CCCD: 040191001876
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI VĂN SANG
Ngày sinh: 27/03/1999
Số CCCD: 075099000200
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN XUÂN SANG
Ngày sinh: 10/05/2005
Số CCCD: 072205010479
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ HOÀNG SANG
Ngày sinh: 01/01/1993
Số CCCD: 086093010704
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT CHÍ THIÊN
Ngày sinh: 26/10/2005
Số CCCD: 042205005337
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ HỮU THIỆN
Ngày sinh: 18/07/2007
Số CCCD: 089207011960
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THIỆT
Ngày sinh: 26/05/1996
Số CCCD: 095096001275
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MỸ THO
Ngày sinh: 09/08/1993
Số CCCD: 096193007103
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG THOẠI
Ngày sinh: 21/08/1995
Số CCCD: 074095005007
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: UNG ĐOÀN TRUNG THUẬN
Ngày sinh: 04/02/2004
Số CCCD: 074204008249
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH THƯ
Ngày sinh: 02/06/2007
Số CCCD: 074307002440
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG THU THẢO
Ngày sinh: 15/10/2005
Số CCCD: 074305008233
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHÂU PHAN THU THẮM
Ngày sinh: 01/02/1999
Số CCCD: 070199005879
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC THẮM
Ngày sinh: 20/09/1987
Số CCCD: 074187009710
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VOÒNG NGỌC THẮNG
Ngày sinh: 28/09/2006
Số CCCD: 075206024559
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ NGUYỄN PHƯỚC THỊNH
Ngày sinh: 19/10/2007
Số CCCD: 074207010230
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TIỀN
Ngày sinh: 29/09/2007
Số CCCD: 070307008452
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG VĂN TOÀN
Ngày sinh: 27/07/1992
Số CCCD: 040092029090
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG ĐOAN TRANG
Ngày sinh: 11/10/2007
Số CCCD: 074307008726
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THU TRANG
Ngày sinh: 29/04/1979
Số CCCD: 074179000761
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ NGỌC TRANG
Ngày sinh: 28/07/1998
Số CCCD: 074198004999
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ THỊ MỘNG TRINH
Ngày sinh: 05/11/2002
Số CCCD: 084302008259
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ VĂN TRUNG
Ngày sinh: 10/01/1990
Số CCCD: 052090022164
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHẬT TRƯỜNG
Ngày sinh: 18/05/2002
Số CCCD: 087202010355
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUÂN
Ngày sinh: 15/08/1990
Số CCCD: 035090008174
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THÁI TUẤN
Ngày sinh: 18/11/2003
Số CCCD: 074203001535
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC TÀI
Ngày sinh: 05/06/1997
Số CCCD: 074097005588
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM ĐỨC TÀI
Ngày sinh: 19/04/2007
Số CCCD: 087207002385
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN TẤN TÀI
Ngày sinh: 06/02/2001
Số CCCD: 093201006005
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN PHẠM MINH TÂM
Ngày sinh: 20/01/2004
Số CCCD: 074204003003
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THIÊN TÂM
Ngày sinh: 17/08/2007
Số CCCD: 074307003858
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ LƯƠNG TÒNG
Ngày sinh: 20/11/1982
Số CCCD: 074082000213
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ TỨ
Ngày sinh: 05/06/1990
Số CCCD: 046190007554
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TỐNG THỊ TƯỜNG VI
Ngày sinh: 21/07/1997
Số CCCD: 089197014343
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH NGỌC TƯỜNG VY
Ngày sinh: 25/09/2004
Số CCCD: 074304008232
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ BẢO VY
Ngày sinh: 03/11/2007
Số CCCD: 074307002916
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN KHẮC VÂN
Ngày sinh: 07/03/1988
Số CCCD: 042088008434
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH LÂM VŨ
Ngày sinh: 14/12/2007
Số CCCD: 074207004938
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN VŨ
Ngày sinh: 01/01/1992
Số CCCD: 087092014750
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN BẢO XUYÊN
Ngày sinh: 01/01/1984
Số CCCD: 084084010038
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN DIỆU YẾN
Ngày sinh: 24/11/2007
Số CCCD: 074307007825
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ÂN HOÀNG YẾN
Ngày sinh: 23/01/2008
Số CCCD: 074308001968
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC ÁNH
Ngày sinh: 11/11/2007
Số CCCD: 070307010792
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG QUANG ĐIỀN
Ngày sinh: 15/08/1990
Số CCCD: 070090003159
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÂM HỒNG ĐÀO
Ngày sinh: 20/11/2007
Số CCCD: 096307003955
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO
Ngày sinh: 26/06/1985
Số CCCD: 074185001009
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THANH ĐÔNG
Ngày sinh: 28/11/2007
Số CCCD: 074207002832
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM TRẦN QUỐC ĐẠI
Ngày sinh: 01/09/2007
Số CCCD: 074207004815
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ KIẾN ĐẠT
Ngày sinh: 05/12/2007
Số CCCD: 074207010077
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH ĐỨC
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 074207009152
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN TRUNG ĐỨC
Ngày sinh: 07/09/1991
Số CCCD: 011091001535
Hạng: A
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026


